
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH GIA LAI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:           /UBND-PVHCC Gia Lai, ngày        tháng       năm 2025 

V/v khẩn trương tổ chức thực hiện các  

nhiệm vụ, giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế  

liên quan đến kết quả "Chỉ số phục vụ  

người dân, doanh nghiệp" của tỉnh Gia Lai 

 

   

Kính gửi:  

 - Các cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh; 

- Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; 

- Thường trực Tỉnh đoàn; 

- Ủy ban nhân dân các xã, phường. 

 

Theo phân tích, báo cáo của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả thực 

hiện "Chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp" (Chỉ số 766) trên địa bàn tỉnh từ 

ngày 01/7/2025 đến nay: bên cạnh một số cơ quan, đơn vị, địa phương có nhiều cố 

gắng, nỗ lực thực hiện tốt các nhiệm vụ liên quan đến Chỉ số 766 và đạt được kết 

quả tích cực khá toàn diện trên hầu hết các tiêu chí của Chỉ số 766, rất đáng biểu 

dương1; vẫn còn không ít cơ quan, địa phương còn lơ là, chủ quan, để xảy ra nhiều 

tồn tại, hạn chế, như: (i) Dự thảo hồ sơ trình công bố danh mục thủ tục hành chính 

không đảm bảo chất lượng và thời gian theo quy định2; việc cập nhật, công khai thủ 

tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính muộn hơn so với 

thời hạn quy định hoặc phải thực hiện lại nhiều lần do có nhiều sai sót; (ii) Tỷ lệ hồ 

sơ trực tuyến và thanh toán trực tuyến đạt mức thấp3; (iii) Tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận trực 

tuyến quá hạn và giải quyết trễ hạn còn cao4….(Chi tiết tại Phụ lục kèm theo Công 

văn này). 

Các tồn tại, hạn chế nêu trên đã làm ảnh hưởng đến những nỗ lực, cố gắng 

chung của cả tỉnh trong công tác vận hành chính quyền địa phương 02 cấp, phục vụ 

người dân, doanh nghiệp giải quyết thủ tục hành chính và có nguy cơ tác động tiêu 

cực đến kết quả Chỉ số 766 của tỉnh Gia Lai trong năm 20255. Để chấn chỉnh, 

khắc phục tình trạng nêu trên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu: 

1. Thủ trưởng các cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân các xã, phường: 

 
1 Các cơ quan: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Y tế, .... Các địa phương: Hoài Nhơn Bắc, Hoài Nhơn Đông, Tam Quan, Quy 

Nhơn Nam, Pleiku, Tuy Phước, Mang Yang… 

2 13 cơ quan công bố TTHC quá hạn; 09 cơ quan công khai TTHC quá hạn. 

3 Các cơ quan: Sở Nội vụ, Công Thương, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Nông nghiệp và Môi trường, ... Các địa phương: Ia Hiao, 

Bình Dương, Ia O, Ia Mơ, Ia Pa, Lơ Pang, Ia Sao, Ia Tôr, … 

4 Các cơ quan: Sở Nông nghiệp và Môi trường, Các địa phương: Kon Gang, Ia Dom, Diên Hồng, An Phú, Xã Gào, Ia Nan, … 

5 Theo dữ liệu trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC, từ ngày 01/1/2025 đến ngày 05/11/2025, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 

phát hiện: 

+ Có 179 TTHC công bố quá hạn (đạt 4,62/6 điểm mất 1.4 điểm) gồm: Sở Công Thương (56 TTHC), Sở Dân tộc và Tôn giáo (13 

TTHC), Sở Giáo dục và Đào tạo (10 TTHC), Sở Nội vụ (07 TTHC), Sở Nông nghiệp và Môi trường (18 TTHC), Sở Tài chính (04 

TTHC), Sở Tư pháp (06 TTHC), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (53 TTHC), Sở Xây dựng (12 TTHC).  

+ Có 328 TTHC công khai quá hạn (đạt 2.73/4 điểm mất 1.3 điểm) gồm Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh (18 TTHC), Sở Dân tộc và 

Tôn giáo (04 TTHC), Sở Nội vụ (06 TTHC), Sở Nông nghiệp và Môi trường (224 TTHC), Sở Tài chính (01 TTHC), Sở Tư pháp 

(10 TTHC), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (03 TTHC), Sở Xây dựng (55 TTHC), Sở Ngoại vụ (04 TTHC), Sở Y tế (03 TTHC). 



 
 

- Chỉ đạo quán triệt cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị 

nghiên cứu kỹ lưỡng, thực hiện đầy đủ nội dung giải pháp trong “Khung danh mục 

nhiệm vụ thực hiện Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp” (ban hành kèm 

theo Quyết định số 1890/QĐ-UBND ngày 23 tháng 09 năm 2025 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh) và tài liệu hướng dẫn của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về cải 

thiện, nâng cao kết quả Chỉ số 7666. Lấy kết quả phục vụ người dân, doanh nghiệp 

(thông qua kết quả Chỉ số 766) là cơ sở để xem xét, đánh giá, phân loại mức độ hoàn 

thành nhiệm vụ, bình xét thi đua khen thưởng trong năm 2025. 

- Khẩn trương liên hệ, phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 

thực hiện việc rà soát, làm rõ nguyên nhân và phân công nhiệm vụ cụ thể cho Lãnh 

đạo, công chức, viên chức chịu trách nhiệm theo dõi, quản lý, thực hiện việc khắc 

phục ngay những tồn tại, hạn chế liên quan đến kết quả Chỉ số 766 trong thời gian 

vừa qua. Trong đó lưu ý, kể từ nay trở đi tuyệt đối: (i) không để xảy ra tình trạng 

công bố, công khai chậm muộn so với thời gian quy định; (ii) 100% hồ sơ thủ tục 

hành chính phải hướng dẫn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện trực tuyến, 

thanh toán trực tuyến và số hóa, trả kết quả điện tử theo đúng quy định; (iii) xử lý 

dứt điểm số lượng hồ sơ còn tồn đọng trên Hệ thống VNPT iGate (kèm theo thư xin 

lỗi đối với 100% trường hợp hồ sơ giải quyết trễ hẹn) và (iv) không để phát sinh 

thêm trường hợp hồ sơ tiếp nhận quá hạn/giải quyết trễ hẹn vì các nguyên nhân chủ 

quan. Công khắc phục tồn tịa, hạn chế phải hoàn thành ngay trong tháng 

11/2025. 

2. Yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất 

đai tỉnh phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân 

các xã, phường có liên quan khắc phục ngay tình trạng không phối hợp chặt chẽ 

trong công tác tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện 

dịch vụ công trực tuyến trên lĩnh vực Đất đai theo mô hình phi địa giới (được tiếp 

nhận hồ sơ, trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã, nhưng thuộc 

thẩm quyền giải quyết của hệ thống Văn phòng Đăng ký đất đai). 

3. Thường trực Tỉnh đoàn chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân 

tỉnh và các địa phương liên quan khẩn trương triển khai việc bố trí đoàn viên thanh 

niên tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công cấp xã để hướng dẫn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện dịch vụ 

công trực tuyến, thanh toán trực tuyến theo nhiệm vụ được giao Quyết định số 

2455/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh7; trong 

đó, ưu tiên đối với các địa phương tỷ lệ giao dịch trực tuyến thấp. 

4. Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh: 

- Khẩn trương rà soát, xác định cụ thể các vấn đề tồn, hạn chế liên quan đến 

kết quả Chỉ số 766 của tỉnh và hướng dẫn, hỗ trợ các cơ quan, đơn vị, địa phương có 

liên quan hoàn thành ngay việc khắc phục theo đúng thời gian quy định.  

 
6 Công văn số 850/VPUBND-PVHCC ngày 12/11/2025 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực 

hiện các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao Chỉ số 766 của tỉnh;  
7 Văn phòng UBND tỉnh đã ban hành 02 văn bản đôn đốc việc thực hiện, thực hiện, bao gồm: Công văn số 

801/VPUBND-PVHCC ngày 05/11/2025 về việc triển khai Quyết định số 2455/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 

2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai và Công văn số 850/VPUBND-PVHCC ngày 12/11/2025 về việc triển khai 

thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao Chỉ số 766 của tỉnh. 



 
 

- Hướng dẫn, hỗ trợ Ủy ban nhân dân các xã, phường thực hiện công khai 

danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi tiếp nhận của cấp xã trên Trang thông 

tin điện tử của các xã, phường đảm bảo theo đúng quy định. Hoàn thành trong 

tháng 11 năm 2025. 

- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tạm thời thực hiện nhiệm vụ cập nhật, 

công khai danh mục thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành 

chính cho đến hết năm 2025. Đồng thời, tiếp tục rà soát, tổ chức tập huấn, hướng 

dẫn lại kỹ năng, nghiệp vụ, đảm bảo cho các cơ quan liên quan trực tiếp thực hiện 

nhiệm vụ này kể từ tháng 01/2026; nếu các cơ quan tiếp tục để xảy ra tình trạng sai 

sót như thời gian vừa qua thì báo cáo, đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem 

xét, xử lý trách nhiệm theo đúng quy định. 

- Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, phường đánh giá hiệu quả 

đối với hoạt động tuyên truyền, hỗ trợ, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp thực 

hiện dịch vụ công trực tuyến của lực lượng đoàn viên thanh niên để làm cơ sở cho 

việc tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, bố trí kinh phí cho Tỉnh đoàn 

trong năm 2026 đảm bảo yêu cầu thực chất, theo đúng quy định. 

- Theo dõi, quản lý và công khai rộng rãi kết quả Chỉ số phục vụ người dân, 

doanh nghiệp định kỳ hàng tuần trên Cổng thông tin điện tử tỉnh. Đồng thời, phân 

tích, đánh giá, tổng hợp và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh cụ thể kết quả cải thiện, 

khắc phục Chỉ số 766 của từng cơ quan, đơn vị, địa phương tại cuộc họp hội ý 

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh vào thứ Sáu hằng tuần để xem xét, chỉ đạo việc thực 

hiện. 

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trưởng tổ chức 

triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Thuế tỉnh Gia Lai; 

- LĐVP UBND tỉnh; 

- Trung tâm PVHCC các xã, phường; 

- VNPT Gia Lai; 

- Bưu điện tỉnh; 

- Lưu: VT, PVHCC(CĐS + KSTT).  

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lâm Hải Giang 
 



 
 

PHỤ LỤC I 

BẢNG TỔNG HỢP ĐIỂM CHỈ SỐ PHỤC VỤ NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP CỦA CÁC SỞ, BAN 

ĐẾN NGÀY 18/11/2025 

(Kèm theo Công văn số            /UBND-PVHCC ngày       tháng     năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh) 

 
 

STT Tên đơn vị 
Tổng 

điểm 

Trong đó 
Các đơn vị làm mất 

điểm chỉ số 766 của tỉnh 

Điểm 

công khai 

minh 

bạch 

Điểm 

dịch vụ 

trực 

tuyến 

Điểm 

mức 

độ hài 

lòng 

Điểm 

số hóa 

hồ sơ 

Điểm 

tiến độ 

giải 

quyết 

Số lượng 

TTHC 

công bố 

quá hạn8 

Số lượng 

TTHC 

công khai 

quá hạn9 

1 Sở Dân tộc và Tôn giáo 94,74 18 20 18 18,7 20 13 04 

2 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 94,72 18 20 18 18,9 19,8 53 03 

3 Sở Nông nghiệp và Môi trường 93,54 18 20 18 18 19,5 18 224 

4 Sở Ngoại vụ 93 18 20 18 17,5 19,5  04 

5 Sở Y tế 92,86 18 20 18 18,5 18,3  03 

6 Ban Quản lý Khu kinh tế 92,74 18 20 18 17,3 19,5  18 

7 Sở Tài chính 91,98 18 17 18 19,6 19,4 04 01 

8 Sở Tư pháp 91,22 18 17,8 18 18,6 18,9 06 10 

9 Sở Công Thương 91,04 18 17,5 18 19,3 18,3 56  

10 Sở Giáo dục và Đào tạo 90,79 18 16,4 18 18,9 19,6 10  

11 Sở Xây dựng 86,55 18 20 12 17 19,6 12 55 

12 Sở Khoa học và Công nghệ 82,63 18 20 12 13,9 18,8   

13 Sở Nội vụ 81,8 18 18,4 12 14,8 18,6 07 06 

PHỤ LỤC II 
 

8 Có 179 TTHC công bố quá hạn dẫn đến điểm chỉ số “Điểm công khai minh bạch” của tỉnh bị mất 1.4 điểm. 
9 Có 328 TTHC công khai quá hạn dẫn đến điểm chỉ số “Điểm công khai minh bạch” của tỉnh bị mất thêm 1.3 điểm 



 
 

BẢNG TỔNG HỢP ĐIỂM CHỈ SỐ PHỤC VỤ NGƯỜI DÂN DOANH NGHIỆP CỦA UBND CÁC XÃ, PHƯỜNG 

ĐẾN NGÀY 18/11/2025 

(Kèm theo Công văn số           /UBND-PVHCC ngày    tháng    năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh) 

 

STT Tên đơn vị 
Tổng 

điểm 

Trong đó 

Điểm công khai 

minh bạch 

Điểm dịch vụ 

trực tuyến 

Điểm 

mức độ 

hài lòng 

Điểm số 

hóa hồ sơ 

Điểm tiến độ 

giải quyết 

1 UBND Phường Hoài Nhơn Bắc 94,75 18 16,9 18 21,9 20 

2 UBND Phường Hoài Nhơn Đông 94,67 18 16,9 18 21,8 19,9 

3 UBND Phường Tam Quan 94,63 18 16,9 18 21,7 20 

4 UBND Phường Quy Nhơn Nam 94,63 18 17,2 18 21,6 19,9 

5 UBND Phường Hoài Nhơn Nam 94,59 18 16,9 18 21,8 20 

6 UBND Xã Vĩnh Thạnh 94,57 18 16,8 18 21,9 19,9 

7 UBND Phường Hoài Nhơn 94,56 18 16,8 18 21,8 20 

8 UBND Xã Canh Vinh 94,5 18 16,8 18 21,8 20 

9 UBND Xã Vân Canh 94,45 18 16,7 18 21,8 20 

10 UBND Xã An Lương 94,41 18 16,8 18 21,8 19,9 

11 UBND Xã Tuy Phước Đông 94,38 18 16,8 18 21,6 20 

12 UBND Xã Phù Mỹ Nam 94,37 18 16,8 18 21,8 19,8 

13 UBND Xã Tuy Phước Bắc 94,35 18 16,6 18 21,8 20 

14 UBND Phường Hoài Nhơn Tây 94,35 18 16,7 18 21,7 20 

15 UBND Xã SRó 94,32 18 16,5 18 21,9 20 

16 UBND Xã An Lão 94,32 18 16,7 18 21,7 20 

17 UBND Phường An Nhơn Bắc 94,29 18 16,8 18 21,6 19,9 

18 UBND Phường Quy Nhơn 94,28 18 17 18 21,5 19,8 



 
 

STT Tên đơn vị 
Tổng 

điểm 

Trong đó 

Điểm công khai 

minh bạch 

Điểm dịch vụ 

trực tuyến 

Điểm 

mức độ 

hài lòng 

Điểm số 

hóa hồ sơ 

Điểm tiến độ 

giải quyết 

19 UBND Xã Đề Gi 94,27 18 16,9 18 21,5 19,9 

20 UBND Xã Bình An 94,22 18 16,7 18 21,6 20 

21 UBND Xã An Nhơn Tây 94,21 18 16,8 18 21,6 19,9 

22 UBND xã An Vinh 94,21 18 16,5 18 21,8 20 

23 UBND Xã An Hòa 94,2 18 16,7 18 21,6 19,9 

24 UBND Xã Kông Bơ La 94,19 18 16,7 18 21,7 19,8 

25 UBND Xã Tây Sơn 94,18 18 16,9 18 21,4 19,9 

26 UBND Phường Bồng Sơn 94,18 18 16,8 18 21,5 19,9 

27 UBND Xã Kim Sơn 94,17 18 16,6 18 21,6 19,9 

28 UBND Xã Tuy Phước 94,17 18 17 18 21,2 19,9 

29 UBND Xã Ân Tường 94,17 18 16,6 18 21,8 19,8 

30 UBND Xã Ngô Mây 94,16 18 16,6 18 21,7 19,9 

31 UBND Xã Vĩnh Thịnh 94,14 18 16,6 18 21,6 20 

32 UBND Xã Vĩnh Quang 94,13 18 16,6 18 21,7 19,8 

33 UBND Xã Canh Liên 94,1 18 16,3 18 21,9 20 

34 UBND Xã Cát Tiến 94,08 18 16,8 18 21,5 19,8 

35 UBND Xã Chư A Thai 94,08 18 16,8 18 21,4 19,8 

36 UBND Phường An Nhơn 94,07 18 16,8 18 21,5 19,8 

37 UBND Xã Ayun 94,05 18 16,5 18 21,6 19,9 

38 UBND Xã Chư Sê 94 18 16,9 18 21,4 19,8 

39 UBND Phường An Nhơn Đông 93,99 18 16,6 18 21,4 20 

40 UBND Xã Xuân An 93,96 18 16,7 18 21,4 19,9 



 
 

STT Tên đơn vị 
Tổng 

điểm 

Trong đó 

Điểm công khai 

minh bạch 

Điểm dịch vụ 

trực tuyến 

Điểm 

mức độ 

hài lòng 

Điểm số 

hóa hồ sơ 

Điểm tiến độ 

giải quyết 

41 UBND Phường Quy Nhơn Bắc 93,93 18 16,7 18 21,3 19,9 

42 UBND Xã Bình Hiệp 93,92 18 16,7 18 21,4 19,9 

43 UBND Xã Vạn Đức 93,92 18 16,7 18 21,3 20 

44 UBND Xã Tuy Phước Tây 93,91 18 16,7 18 21,7 19,5 

45 UBND Xã Ia Rbol 93,9 18 16,5 18 21,6 19,9 

46 UBND Xã Vĩnh Sơn 93,9 18 16,4 18 21,7 19,8 

47 UBND Xã Phù Mỹ Bắc 93,9 18 16,5 18 21,4 20 

48 UBND Xã Ia Pia 93,86 18 16,6 18 21,4 19,9 

49 UBND Xã Tơ Tung 93,86 18 16,7 18 21,5 19,8 

50 UBND Xã Ia Rsai 93,86 18 16,7 18 21,3 19,9 

51 UBND Phường An Nhơn Nam 93,86 18 16,8 18 21,2 19,9 

52 UBND Xã Ia Púch 93,85 18 16,4 18 21,6 19,9 

53 UBND Xã Kông Chro 93,85 18 16,7 18 21,4 19,8 

54 UBND Xã Chư Păh 93,85 18 16,7 18 21,4 19,8 

55 UBND Xã Chư Krey 93,84 18 16,5 18 21,5 19,9 

56 UBND Xã Phù Mỹ Tây 93,84 18 16,6 18 21,4 19,9 

57 UBND Xã Bình Phú 93,79 17,8 16,6 18 21,5 20 

58 UBND Xã Ia Chía 93,78 18 16,5 18 21,4 19,9 

59 UBND Xã Ân Hảo 93,78 18 16,7 18 21,4 19,7 

60 UBND Xã An Toàn 93,77 18 16,3 18 21,8 19,7 

61 UBND Xã Đak Sơmei 93,76 18 16,4 18 21,4 19,9 

62 UBND Xã Bình Khê 93,74 18 16,7 18 21,2 19,9 



 
 

STT Tên đơn vị 
Tổng 

điểm 

Trong đó 

Điểm công khai 

minh bạch 

Điểm dịch vụ 

trực tuyến 

Điểm 

mức độ 

hài lòng 

Điểm số 

hóa hồ sơ 

Điểm tiến độ 

giải quyết 

63 UBND Xã Chư Prông 93,67 18 16,8 18 21,1 19,8 

64 UBND Xã Kon Chiêng 93,66 18 16,5 18 21,6 19,5 

65 UBND Xã Phù Mỹ 93,66 18 16,7 18 21,1 19,9 

66 UBND Xã Phú Túc 93,66 18 16,9 18 21,2 19,5 

67 UBND Xã Hoài Ân 93,62 18 16,7 18 21 19,9 

68 UBND Xã Ia Phí 93,61 18 16,7 18 21,4 19,6 

69 UBND Phường Quy Nhơn Đông 93,57 18 16,7 18 21,5 19,4 

70 UBND Xã Ia Băng 93,56 18 16,8 18 21,1 19,7 

71 UBND Xã Đak Pơ 93,56 18 16,6 18 21,2 19,8 

72 UBND Xã Albá 93,56 18 16,7 18 21,6 19,3 

73 UBND Xã Ia Boòng 93,53 18 16,7 18 21 19,9 

74 UBND Xã Krong 93,53 18 16,4 18 21,5 19,6 

75 UBND Phường Bình Định 93,53 18 16,8 18 20,9 19,9 

76 UBND Xã Ia Tul 93,52 18 16,6 18 21,7 19,2 

77 UBND Xã Kbang 93,5 18 16,8 18 21 19,7 

78 UBND Xã Sơn Lang 93,46 18 16,6 18 21,3 19,6 

79 UBND Xã Hòa Hội 93,43 18 16,7 18 21,5 19,3 

80 UBND Xã Hội Sơn 93,42 18 16,4 18 21,5 19,5 

81 UBND Xã Phù Mỹ Đông 93,4 18 16,4 18 21,1 19,9 

82 UBND Xã Ia Dreh 93,4 18 16,6 18 21,6 19,2 

83 UBND Xã Ia Ly 93,35 18 16,7 18 20,9 19,8 

84 UBND Phường Ayun Pa 93,3 18 16,8 18 21 19,5 



 
 

STT Tên đơn vị 
Tổng 

điểm 

Trong đó 

Điểm công khai 

minh bạch 

Điểm dịch vụ 

trực tuyến 

Điểm 

mức độ 

hài lòng 

Điểm số 

hóa hồ sơ 

Điểm tiến độ 

giải quyết 

85 UBND Phường Quy Nhơn Tây 93,22 18 16,7 18 21,3 19,2 

86 UBND Xã Ia Ko 93,22 18 16,7 18 21,2 19,3 

87 UBND Phường An Khê 93,21 18 17 18 21,4 18,9 

88 UBND Xã Ia Krái 93,17 18 16,8 18 21,3 19,1 

89 UBND Xã Đak Đoa 93,15 18 16,8 18 20,6 19,7 

90 UBND Phường Hội Phú 93,13 18 16,6 18 21,5 19 

91 UBND Xã Nhơn Châu 93,12 18 16,2 18 21,8 19,2 

92 UBND Xã Phù Cát 93,02 18 16,7 18 21,1 19,3 

93 UBND Phường Thống Nhất 93 18 16,8 18 21,2 19 

94 UBND Xã Ia Lâu 92,98 18 16,7 18 21 19,4 

95 UBND Xã Phú Thiện 92,95 18 16,9 18 21,3 18,8 

96 UBND Xã Ia Pnôn 92,9 18 16,5 18 20,7 19,7 

97 UBND Xã Cửu An 92,86 18 16,6 18 21,2 19 

98 UBND Xã Ya Hội 92,8 18 16,7 18 21,1 19 

99 UBND Phường Pleiku 92,72 18 17,1 18 20,4 19,2 

100 UBND Xã Mang Yang 92,58 18 17 18 20,6 18,9 

101 UBND Xã Ia Nan 92,58 18 16,8 18 21,3 18,4 

102 UBND Xã Uar 92,36 18 16,9 18 21,1 18,4 

103 UBND Xã Hra 92,35 18 16,6 18 20,8 18,9 

104 UBND Xã Gào 91,98 18 16,7 18 21,2 18,1 

105 UBND Xã Bàu Cạn 91,83 18 16,7 18 21 18,2 

106 UBND Xã Đak Rong 91,73 18 16,4 18 20,7 18,6 



 
 

STT Tên đơn vị 
Tổng 

điểm 

Trong đó 

Điểm công khai 

minh bạch 

Điểm dịch vụ 

trực tuyến 

Điểm 

mức độ 

hài lòng 

Điểm số 

hóa hồ sơ 

Điểm tiến độ 

giải quyết 

107 UBND Xã Ya Ma 91,33 18 14,1 18 21,5 19,8 

108 UBND Xã Ia Krêl 91,13 18 16,7 18 20,6 17,9 

109 UBND Xã Ia Dom 91,04 18 16,4 18 20,5 18,1 

110 UBND Xã Bờ Ngoong 90,91 18 16,5 18 20,2 18,2 

111 UBND Xã Pờ Tó 90,79 18 13,4 18 21,7 19,7 

112 UBND Xã Chư Pưh 90,54 18 14,3 18 20,8 19,5 

113 UBND Phường An Bình 90,4 18 14,3 18 21,2 19 

114 UBND Xã Chơ Long 90,36 18 13,3 18 21,5 19,6 

115 UBND Xã Ia Hiao 90,35 18 13,1 18 21,4 19,9 

116 UBND Xã Ia Le 90,32 18 13,5 18 21,1 19,7 

117 UBND Xã Ia Khươl 90,26 18 13,3 18 21,1 19,9 

118 UBND Xã Bình Dương 90,07 18 13 18 21,3 19,8 

119 UBND Xã Kon Gang 89,89 18 16,7 17,6 20,8 16,8 

120 UBND Xã Đăk Song 89,86 18 13,1 18 21 19,8 

121 UBND Xã Đức Cơ 89,83 18 15 18 20,7 18,2 

122 UBND Xã Ia Pa 89,77 18 12,7 18 21,6 19,5 

123 UBND Xã Biển Hồ 89,38 18 13,8 18 21,1 18,4 

124 UBND Xã Ia Mơ 89,22 18 12,9 18 20,6 19,7 

125 UBND Phường Diên Hồng 89,21 18 13,8 18 20,5 18,8 

126 UBND Xã Ia Hrú 89,07 18 13,6 18 20,9 18,6 

127 UBND Xã Ia Tôr 89,03 18 12,2 18 21,2 19,7 

128 UBND Xã Ia O 88,9 18 13 18 20,9 19 



 
 

STT Tên đơn vị 
Tổng 

điểm 

Trong đó 

Điểm công khai 

minh bạch 

Điểm dịch vụ 

trực tuyến 

Điểm 

mức độ 

hài lòng 

Điểm số 

hóa hồ sơ 

Điểm tiến độ 

giải quyết 

129 UBND Xã Ia Dơk 88,69 18 13,1 18 20,8 18,8 

130 UBND Phường An Phú 88,46 18 13,7 18 20,8 18 

131 UBND Xã Ia Sao 88,36 18 12,2 18 21,2 18,9 

132 UBND Xã KDang 88,04 18 14,1 18 19,6 18,4 

133 UBND Xã Ia Grai 87,22 18 14,5 17,8 19,5 17,5 

134 UBND Xã Ia Hrung 87,22 18 13,7 17,9 20 17,6 

135 UBND Xã Lơ Pang 82,5 11,6 12,6 18 21,2 19,1 

 

  



 
 

PHỤ LỤC III 

BẢNG ĐIỂM CHỈ SỐ THANH TOÁN TRỰC TUYẾN CỦA CÁC ĐƠN VỊ CẤP SỞ ĐẾN NGÀY 18/11/2025 

(Kèm theo Công văn số           /UBND-PVHCC ngày     tháng     năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh) 

 
 

STT Tên đơn vị 
Tổng số HS tiếp 

nhận xử lý 

Tổng số hồ sơ đã 

giải quyết 

Điểm đạt 

được 

1 Sở Dân tộc và Tôn giáo - tỉnh Gia Lai 29 26 10 

2 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - tỉnh Gia Lai 704 694 10 

3 Sở Ngoại vụ - tỉnh Gia Lai 23 17 10 

4 Sở Y tế - tỉnh Gia Lai 4.726 2.281 10 

5 Ban Quản lý Khu kinh tế - tỉnh Gia Lai 167 160 10 

6 Sở Xây dựng - tỉnh Gia Lai 1.900 1.780 10 

7 Sở Khoa học và Công nghệ - tỉnh Gia Lai 175 99 10 

8 Sở Nội vụ - tỉnh Gia Lai 414 390 8.39 

9 Sở Tư pháp - tỉnh Gia Lai 175 166 7.79 

10 Sở Công Thương - tỉnh Gia Lai 1.176 1.162 7.48 

11 Sở Tài chính - tỉnh Gia Lai 407 278 7 

12 Sở Giáo dục và Đào tạo - tỉnh Gia Lai 874 863 6.37 

13 Sở Nông nghiệp và Môi trường - tỉnh Gia Lai 150.161 130.184 610 

 

  

 
10 Điểm số được tính dựa trên tổng số hồ sơ thanh toán trực tuyến của các đơn vị trực thuộc (Hiện tại trên Cổng dịch vụ công quốc gia đang tính theo số lượng hồ sơ của đơn vị chưa tính các hồ sơ của 

đơn vị trực thuộc) 



 
 

PHỤ LỤC IV 

BẢNG ĐIỂM CHỈ SỐ THANH TOÁN TRỰC TUYẾN CỦA CÁC ĐƠN VỊ CẤP XÃ ĐẾN NGÀY 18/11/2025 

(Kèm theo Công văn số          /UBND-PVHCC ngày    tháng    năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh) 

  
 

STT Tên đơn vị 
Tổng số HS tiếp 

nhận xử lý 

Tổng số hồ sơ đã 

giải quyết 

Điểm đạt 

được 

1 UBND phường Quy Nhơn Nam 10.513 10.247 9.01 

2 UBND phường Pleiku 8.330 8.043 9.01 

3 UBND xã Tuy Phước 6.790 6.601 8.91 

4 UBND xã Mang Yang 3.798 3.476 8.89 

5 UBND phường An Khê 4.848 4.569 8.87 

6 UBND phường Hoài Nhơn Đông 6.958 6.845 8.82 

7 UBND phường Quy Nhơn 14.218 13.966 8.79 

8 UBND xã Tây Sơn 6.074 5.962 8.79 

9 UBND xã Phú Túc 5.952 5.702 8.79 

10 UBND phường Hoài Nhơn Bắc 5.481 5.390 8.77 

11 UBND phường Hoài Nhơn Nam 3.516 3.466 8.77 

12 UBND phường Tam Quan 4.672 4.601 8.75 

13 UBND xã Đề Gi 3.436 3.307 8.75 

14 UBND xã Phú Thiện 4.050 3.706 8.75 

15 UBND xã Uar 2.335 2.154 8.75 

16 UBND xã Chư Sê 7.309 7.085 8.72 

17 UBND xã Ia Krái 2.508 2.442 8.72 



 
 

STT Tên đơn vị 
Tổng số HS tiếp 

nhận xử lý 

Tổng số hồ sơ đã 

giải quyết 

Điểm đạt 

được 

18 UBND xã Đak Đoa 3.486 3.008 8.72 

19 UBND phường Thống Nhất 6.870 6.516 8.72 

20 UBND xã Tuy Phước Đông 5.611 5.393 8.7 

21 UBND xã Phù Mỹ Nam 3.751 3.671 8.7 

22 UBND phường Bồng Sơn 3.882 3.750 8.7 

23 UBND xã Chư A Thai 3.751 3.647 8.7 

24 UBND xã Cát Tiến 3.090 2.977 8.7 

25 UBND xã Chư Prông 2.011 1.853 8.7 

26 UBND phường Bình Định 2.857 2.793 8.7 

27 UBND xã Ia Nan 2.645 2.550 8.7 

28 UBND xã Vĩnh Thạnh 1.690 1.671 8.67 

29 UBND xã Canh Vinh 2.903 2.856 8.67 

30 UBND xã An Lương 2.521 2.482 8.67 

31 UBND phường An Nhơn Bắc 2.942 2.915 8.67 

32 UBND phường An Nhơn 3.353 3.305 8.67 

33 UBND phường An Nhơn Nam 2.389 2.354 8.67 

34 UBND phường Ayun Pa 4.229 3.934 8.67 

35 UBND phường Hoài Nhơn 5.541 5.323 8.65 

36 UBND xã Phù Mỹ 2.474 2.360 8.65 

37 UBND xã Ia Băng 2.816 2.596 8.65 

38 UBND xã Kbang 3.067 2.922 8.65 



 
 

STT Tên đơn vị 
Tổng số HS tiếp 

nhận xử lý 

Tổng số hồ sơ đã 

giải quyết 

Điểm đạt 

được 

39 UBND xã Gào 2.044 1.849 8.65 

40 UBND phường Hoài Nhơn Tây 3.277 3.216 8.63 

41 UBND xã An Nhơn Tây 1.723 1.695 8.63 

42 UBND xã Ân Hảo 2.190 2.123 8.63 

43 UBND xã Hoài Ân 3.743 3.687 8.63 

44 UBND xã Albá 1.037 990 8.63 

45 UBND xã Ia Boòng 1.283 1.188 8.63 

46 UBND xã Hòa Hội 2.924 2.753 8.63 

47 UBND xã Ia Ly 925 879 8.63 

48 UBND xã Kông Bơ La 2.904 2.809 8.6 

49 UBND phường Quy Nhơn Bắc 3.397 3.229 8.6 

50 UBND xã Kông Chro 2.836 2.705 8.6 

51 UBND xã Chư Păh 2.272 2.209 8.6 

52 UBND xã Ia Phí 2.230 2.129 8.6 

53 UBND phường Quy Nhơn Tây 2.839 2.674 8.6 

54 UBND xã Bàu Cạn 2.223 2.004 8.6 

55 UBND xã Ia Krêl 1.535 1.327 8.6 

56 UBND xã Kon Gang 2.689 2.423 8.6 

57 UBND xã Xuân An 2.307 2.230 8.58 

58 UBND xã Tuy Phước Tây 3.129 3.050 8.58 

59 UBND xã Ia Rsai 3.207 3.113 8.58 



 
 

STT Tên đơn vị 
Tổng số HS tiếp 

nhận xử lý 

Tổng số hồ sơ đã 

giải quyết 

Điểm đạt 

được 

60 UBND xã Ia Ko 3.049 2.944 8.58 

61 UBND xã Ia Lâu 1.218 1.180 8.58 

62 UBND xã Ya Hội 1.188 1.084 8.58 

63 UBND xã Bình An 2.870 2.837 8.56 

64 UBND xã Vân Canh 4.275 4.216 8.55 

65 UBND xã An Lão 2.524 2.512 8.55 

66 UBND xã An Hòa 2.424 2.412 8.55 

67 UBND xã Kim Sơn 1.313 1.283 8.55 

68 UBND xã Ngô Mây 1.163 1.162 8.55 

69 UBND phường An Nhơn Đông 2.151 2.106 8.55 

70 UBND xã Bình Hiệp 1.642 1.632 8.55 

71 UBND xã Vạn Đức 1.797 1.750 8.55 

72 UBND xã Tơ Tung 1.839 1.787 8.55 

73 UBND xã Bình Khê 3.028 2.840 8.55 

74 UBND phường Quy Nhơn Đông 4.772 4.561 8.55 

75 UBND xã Ia Tul 2.797 2.717 8.55 

76 UBND xã Sơn Lang 1.398 1.328 8.55 

77 UBND xã Phù Cát 3.512 3.240 8.55 

78 UBND xã Hra 1.040 931 8.55 

79 UBND xã Vĩnh Thịnh 1.412 1.380 8.53 

80 UBND xã Ia Dreh 2.839 2.769 8.53 



 
 

STT Tên đơn vị 
Tổng số HS tiếp 

nhận xử lý 

Tổng số hồ sơ đã 

giải quyết 

Điểm đạt 

được 

81 UBND phường Hội Phú 7.630 7.388 8.53 

82 UBND xã Cửu An 1.983 1.858 8.53 

83 UBND xã Tuy Phước Bắc 4.795 4.759 8.5 

84 UBND xã Ân Tường 3.132 3.110 8.5 

85 UBND xã Phù Mỹ Tây 2.170 2.095 8.5 

86 UBND xã Kon Chiêng 1.086 1.043 8.5 

87 UBND xã Vĩnh Quang 1.316 1.313 8.48 

88 UBND xã Ia Pia 1.435 1.398 8.48 

89 UBND xã Bình Phú 3.300 3.258 8.48 

90 UBND xã Ia Chía 1.584 1.542 8.48 

91 UBND xã Đak Pơ 2.708 2.573 8.48 

92 UBND xã Bờ Ngoong 1.724 1.516 8.48 

93 UBND xã Ayun 1.509 1.460 8.46 

94 UBND xã Phù Mỹ Bắc 3.309 3.224 8.43 

95 UBND xã Chư Krey 1.115 1.103 8.43 

96 UBND xã Ia Pnôn 1.657 1.597 8.43 

97 UBND xã SRó 1.886 1.877 8.41 

98 UBND xã Ia Rbol 1.148 1.120 8.41 

99 UBND xã Ia Dom 945 845 8.41 

100 UBND xã An Vinh 1.307 1.278 8.38 

101 UBND xã Đak Sơmei 920 886 8.38 



 
 

STT Tên đơn vị 
Tổng số HS tiếp 

nhận xử lý 

Tổng số hồ sơ đã 

giải quyết 

Điểm đạt 

được 

102 UBND xã Đak Rong 545 508 8.38 

103 UBND xã Vĩnh Sơn 464 464 8.36 

104 UBND xã Phù Mỹ Đông 2.817 2.605 8.36 

105 UBND xã Ia Púch 483 480 8.34 

106 UBND xã Krong 571 566 8.34 

107 UBND xã Hội Sơn 1.233 1.193 8.31 

108 UBND xã An Toàn 314 314 8.26 

109 UBND xã Canh Liên 308 305 8.22 

110 UBND xã Nhơn Châu 271 269 8.14 

111 UBND xã Đức Cơ 2.004 1.767 6.87 

112 UBND xã Ia Grai 2.635 2.162 6.35 

113 UBND phường An Bình 2.977 2.744 6.16 

114 UBND xã Chư Pưh 2.364 2.243 6.12 

115 UBND xã Ya Ma 983 948 6.03 

116 UBND xã KDang 1.821 1.459 5.97 

117 UBND phường Diên Hồng 5.545 5.321 5.78 

118 UBND xã Biển Hồ 4.138 3.951 5.76 

119 UBND xã Ia Hrung 4.222 3.386 5.6 

120 UBND phường An Phú 4.312 3.843 5.56 

121 UBND xã Ia Hrú 2.910 2.682 5.4 

122 UBND xã Ia Le 2.828 2.592 5.36 



 
 

STT Tên đơn vị 
Tổng số HS tiếp 

nhận xử lý 

Tổng số hồ sơ đã 

giải quyết 

Điểm đạt 

được 

123 UBND xã Pờ Tó 2.741 2.632 5.28 

124 UBND xã Chơ Long 937 920 5.27 

125 UBND xã Ia Khươl 1.354 1.291 5.17 

126 UBND xã Đăk Song 336 335 5.05 

127 UBND xã Ia Dơk 1.353 1.235 5.03 

128 UBND xã Ia Hiao 3.528 3.354 4.97 

129 UBND xã Bình Dương 1.927 1.902 4.95 

130 UBND xã Ia O 1.014 989 4.94 

131 UBND xã Ia Mơ 264 260 4.87 

132 UBND xã Ia Pa 5.302 5.200 4.48 

133 UBND xã Lơ Pang 3.002 2.882 4.44 

134 UBND xã Ia Sao 757 690 4.14 

135 UBND xã Ia Tôr 1.625 1.587 4.07 
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